
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,186.61 0.04% 7.92%
VN30 1,194.71 0.24% 12.88%
HNX 247.94 -1.76% 25.79%
UPCOM 77.46 0.40% 4.92%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -773.59
Tổng GTGD (tỷ) 18,500.19 -3.80% 7.85%

INTRADAY VNINDEX 2/3/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 20,030 0.00% 6.54%
FUEMAV30 14,010 0.00% 11.81%
FUESSV30 14,920 0.54% 11.93%
FUESSV50 17,500 1.16% 10.76%
FUESSVFL 15,800 0.70% 15.75%
FUEVFVND 19,990 0.20% 16.22%
FUEVN100 15,400 -0.90% 10.39%

VN30F2109 1,199.00 0.04%
VN30F2106 1,197.20 -0.07%
VN30F2104 1,197.40 0.13%
VN30F2103 1,194.00 0.08%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,408.17 -1.14% 7.16%
Shanghai 3,508.59 -1.21% 2.76%
Kospi 3,043.87 1.03% 5.93%
Hang Seng 29,095.86 -1.21% 7.18%
STI (Singapore) 2,973.87 0.03% 3.65%
SET (Thái Lan) 1,503.36 0.16% 3.73%
Dầu thô ($/thùng) 60.68 0.90% 25.63%
Vàng ($/ounce) 1,726.10 0.28% -9.33%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.40% 11 27
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.80% 0 0
TPCP - 5 năm 1.31% -1 9
TPCP - 10 năm 2.14% 1 11
USD/VND 23,123 -0.02% -0.24%
EUR/VND 28,384 -0.16% -2.47%
CNY/VND 3,628 -0.08% 1.54%
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- Giao dịch khối ngoại không mấy tích cực khi họ bán ròng trên cả 3 sàn 
với tổng giá trị 773 tỷ đồng, lực bán tập trung vào các Bluechips như 
VNM, HPG, VIC, CTG…

ETF & PHÁI SINH

WSB 3/12/2021 3/15/2021 3/31/2021

CPC 3/4/2021 3/5/2021 3/25/2021
DAD 3/4/2021 3/5/2021 3/24/2021
SPC 3/8/2021 3/29/2021
TMP 3/9/2021 3/10/2021 3/18/2021

3/4/2021
Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

3/9/2021

DT4 3/11/2021 3/12/2021 6/30/2021

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
2/3/2021

- Chứng khoán châu Á đảo chiều, hầu hết giảm vào cuối phiên. Chỉ số
MSCI châu Á – Thái Bình Dương không gồm Nhật Bản giảm 0,24%.Thị
trường Trung Quốc giảm với Shanghai Composite mất 1,21% còn
Shenzhen Component giảm 0,715%. Hang Seng của Hong Kong mất
1,21%. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 0,86% còn Topix giảm 0,4%. Chỉ
số Kospi của Hàn Quốc đi ngược xu hướng chung, tăng 1,03% sau khi
nghỉ lễ hôm 1/3.

- Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính 
phủ năm 2021 với tổng mức phát hành 350 nghìn tỷ đồng. Khối lượng 
dự kiến bao gồm kỳ hạn 5 năm là 20 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm là 15 
nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 120 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 
135 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm là 30 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 
30 nghìn tỷ đồng.

HPB 3/3/2021 3/4/2021 4/14/2021
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Ngày thực hiện
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Hóa chất
Tài nguyên Cơ bản

Bán lẻ
Du lịch và Giải trí

Xây dựng và Vật liệu
Ngân hàng

Hàng cá nhân & Gia dụng
Thực phẩm và đồ uống

Bất động sản
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Dầu khí
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 99,300     0.10% -0.70% 1,895,100        2,230,700        
BID 44,050     -0.11% 0.11% 3,260,500        3,925,900        
CTG 38,000     -0.26% 2.56% 12,567,300     16,815,100      
TCB 40,300     0.25% 1.26% 15,093,200     20,034,500      
VPB 40,750     -0.12% 0.62% 8,082,500        9,538,100        
MBB 28,100     -0.88% 2.55% 23,709,700     31,946,500      
HDB 26,700     3.49% 2.89% 14,960,500     16,002,000      
TPB 29,750     6.25% 6.44% 27,330,000     23,356,600      
STB 19,150     0.26% 1.86% 41,000,000     52,152,400      
NVL 79,300     -0.50% -1.86% 2,083,900        2,497,800        
TCH 22,500     -0.44% -2.17% 6,922,700        9,856,700        
KDH 32,800     0.92% -2.09% 2,040,000        2,219,500        
PDR 64,500     0.31% 0.78% 4,731,600        4,346,400        
GAS 91,000     -0.98% 1.79% 3,030,000        2,544,800        
POW 12,950     -0.77% 0.78% 20,007,300     24,657,700      
PLX 58,600     -0.68% 3.17% 5,181,600        6,330,500        
VIC 108,200  -0.28% -1.64% 1,492,300        1,779,100        
VHM 102,800  -0.19% -2.37% 3,482,000        4,970,400        
VRE 34,700     1.31% 0.87% 9,280,700        12,020,900      
VNM 104,900  -0.66% -1.96% 4,497,300        5,750,700        
BVH 61,800     0.00% 2.15% 1,654,700        2,105,600        
MSN 90,900     -0.44% -1.94% 1,607,400        2,119,600        
SBT 22,900     0.00% 1.78% 5,413,700        8,647,900        
VJC 137,700  1.10% 2.76% 1,361,200        1,030,600        
FPT 77,900     0.00% 3.18% 3,060,900        4,419,500        
MWG 135,800  0.74% -0.29% 925,900           1,271,400        
PNJ 84,000     -0.83% 0.60% 504,600           865,900            
REE 56,900     0.00% 0.89% 860,900           1,444,200        
SSI 35,050     0.14% 4.32% 20,031,900     26,726,200      
HPG 46,700     1.08% 7.85% 45,428,200     45,059,400      
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- 10 ngân hàng có lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lớn nhất gồm 
Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, Sacombank, MB, VPBank, 
VIB, SCB và ACB. Tổng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của các ngân hàng 
này đạt hơn 17.060 tỉ đồng, chiếm 85% lãi thuần của 28 nhà băng được 
thống kê

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- PLX: Được cấp margin trở lại do công ty đã bù được lỗ và bắt đầu ghi 
nhận lãi ròng 950 tỷ đồng trong năm 2020

- VHM: VinFast sẽ nhận chuyển nhượng hơn 89. 8 triệu cp VHM tương 
ứng 2.68%. Giao dịch dự kiến được triển khai từ ngày 04/03-02/04

- VNM: Đứng top 3 cổ phiếu danh sách bán ròng của khối Tự doanh các 
CTCK trong tháng 2 vừa qua với giá trị 108 tỷ đồng.

- FPT: Lãi ròng sau thuế của FPT tăng 13,1% so với năm 2019 đạt 4.422 tỷ 
đồng; trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 
3.538 tỷ đồng. Mảng chuyển đổi số là “điểm sáng” trong cơ cấu doanh 
thu của FPT khi đóng góp 3.219 tỷ đồng, tăng trưởng 31%.

- NVL: Novaland đã được cấp sổ đỏ tại hai dự án ở quận 2 và sẽ bàn giao 
ba dự án nghỉ dưỡng gồm NovaHills Mũi Né, NovaWorld Phan Thiết và 
NovaWorld Ho Tram trong năm nay

Nội dung

- Bất chấp tác động của dịch COVID-19, doanh nghiệp FDI ngày càng mở rộng sản xuất tại Việt Nam

- Chủ nghĩa đa phương đang “hồi sinh” dưới thời ông Biden

- Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư 2 khu công nghiệp ở Nam Định và Vĩnh Phúc có tổng diện tích hơn 300ha

- Nikkei: Trung Quốc ồ ạt mua thép, láng giềng hưởng lợi trong đó có Việt Nam

- Bloomberg: VinFast đang lên kế hoạch mở nhà máy tại Mỹ

- TP. HCM thu ngân sách 2.900 tỷ đồng/ngày, gần gấp đôi mức trung bình phải thu
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